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When did Australia and Vietnam ofﬁcially establish the diplomatic relationship? Australia và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao khi nào?

A. 26 February 2013 | Ngày 26 tháng 2 năm 2013 
B. 22 June 2003 | Ngày 22 tháng 6 năm 2003
C. 26 February 1973 | Ngày 26 tháng 2 năm 1973


When was the Strategic Partnership between Australia and Vietnam established? Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Việt Nam được thiết lập khi nào?

A. 15 March 2018 | Ngày 15 tháng 3 năm 2018 
B. 13 May 1998 | Ngày 13 tháng 5 năm 1998 
C. 13 May 2008 | Ngày 13 tháng 5 năm 2008


When was the most recent visit by an Australian Prime Minister to Vietnam, and what Vietnamese specialties did he have during the visit?
Chuyến thăm gần nhất của Thủ tướng Australia đến Việt Nam là khi nào và Thủ tướng đã thưởng thức món ăn đặc sản nào của Việt Nam trong chuyến thăm?

A. Two days from 3-4 June 2023 / Coffee and banh mi Trong 2 ngày 3-4 tháng 6 năm 2023 / Cà phê và bánh mì
B. Three days from 3-6 April 2023 / Beer and bun cha Trong 3 ngày từ3-6 tháng 4 năm 2023 / Bia hơi và bún ch
C. Two days from 3-4 June 2023 / Beer and banh mi
Trong 2 ngày từ3-4 tháng 6 năm 2023 / Bia hơi và bánh mì


What place did Australia’s national women’s football team get in the FIFA Women’s World Cup 2023?
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Australia đã đạt thành tích gì tại Vòng Chung kết FIFA World Cup Nữ 2023?
A. Second place | Hạng 2 
B. Third place | Hạng 3 
[bookmark: _GoBack]C. Fourth place | Hạng 4
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Which cities of Australia and Vietnam have Australian or Vietnamese embassies or consulate-generals?
Hiện nay Australia và Việt Nam có Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán đặt tại những thành phố nào?

A. Vietnam: Hanoi, Ho Chi Minh City / Australia: Canberra, Sydney, Perth Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh / Australia: Canberra, Sydney, Perth
 B. Vietnam: Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City / Australia: Canberra, Sydney, Melbourne Việt Nam: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh / Australia: Canberra, Sydney, Melbourne
C. Vietnam: Hanoi, Ho Chi Minh City / Australia: Sydney, Melbourne Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh / Australia: Sydney, Melbourne


Which river does the Cao Lanh Bridge span and in which province of Vietnam, and when was the Cao Lanh Bridge launched?
Cầu Cao Lãnh bắc qua sông nào thuộc tỉnh thành nào của Việt Nam, và được khánh thành vào năm nào?

A. The Hau River in Can Tho city, Can Tho province / launched in 2008
Bắc qua Sông Hậu, tại thành phố  Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ / khánh thành năm 2008 B. The Tien River in Cao Lanh city, Dong Thap province / launched in 2018
Bắc qua Sông Tiền, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / khánh thành năm 2018 C. The Dong Nai River in Bien Hoa city, Dong Nai province / launched in 1998
Bắc qua sông Đồng Nai, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai / khánh thành 1998


By June 2021, how many people are there in the Vietnamese community in Australia and in which states do most of them live?
Tính tới tháng 6 năm 2021, cộng đồng người Việt tại Australia hiện có khoảng bao nhiêu người, và  tập trung tại những bang nào?

A. Approximately 500,000 people, mostly in New South Wales (38%), Victoria (36%) and South Australia (10%)
Khoảng 500.000 người, tập trung chủ yếu tại bang New South Wales (38%), Victoria (36%) và Nam Australia (10%)
B. Approximately 200,000 people, mostly in New South Wales (38%), Victoria (36%) and Queensland (9%)
Khoảng 200,000 người, tập trung chủ yếu tại bang New South Wales (38%), Victoria (36%) và Queensland (9%)
C. Approximately 400,000 people, mostly in New South Wales (38%), Victoria (36%) and Tasmania (8%)
Khoảng 400,000 người, tập trung chủ yếu tại bang New South Wales (38%), Victoria (36%) và Tasmania (8%)


Which song is considered the ‘second anthem of Australia’? Bài hát nào được coi là quốc ca thứhai của Australia?

A. Advanced Australia Fair B. Waltzing Matilda
C. I am, You Are, We Are Australian
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What is the name of the organisation for Vietnamese students who studied in Australia, and how many Vietnamese students have studied in Australia to date?
Tổ chức dành cho cựu sinh viên Australia tại Việt Nam có tên là gì và cộng đồng cựu sinh viên Australia tại Việt Nam hiện có khoảng bao nhiêu người?
A. Australian Alumni in Vietnam / approximately 80,000 people
Australian Alumni in Vietnam (Hội cựu sinh Australia tại Việt Nam) / khoảng 80.000 người
    B. Australian Alumni in Vietnam / approximately 6,500 people
Australian Alumni in Vietnam (Hội cựu sinh Australia tại Việt Nam) / khoảng 6.500 người
    C. Vietnamese Students to Australia / approximately 50,000 people
Vietnamese Students to Australia (Sinh viên Việt Nam tại Australia) / khoảng 80.000 người


Which animals are on the coat of arms of Australia? Loài động vật nào được đưa vào quốc huy của Australia?

A. Kangaroo and koala | Chuột túi và gấu koala B. Kangaroo and emu | Chuột túi và đà điểu
C. Emu and koala | Đà điểu và gấu koala
























PART 2: FREE WRITING | PHẦN 2: TỰ LUẬN

	
	
TOPIC | CHỦ ĐỀ

Share your memory or thoughts about Australia and the Australia – Vietnam relationship. (2,000 words maximum)
Chia sẻ kỷ niệm hoặc cảm nghĩ của bạn về đất nước Australia và mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia. (tối đa 2.000 từ)

	
	
ANSWER | BÀI VIẾT
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